	SƠ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH
	ĐỀ THI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2014 - 2015 

MÔN: CÔNG NGHỆ 10



Họ, tên HS:.........................................................

Lớp:........................................
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1:   Phản ứng cuả dung dịch đất do các ion nào quyết định?                                               

A. Al3+ và OH-

B. H+ và OH- 
C. H+ và Al3+ 

D. Al3+ và Ca2+

Câu 2: Để tăng độ phì nhiêu cho đất thường sử dụng biện pháp nào?

A. thủy lợi        B. làm ruộng bậc thang          C. bón phân hữu cơ
          D. bón vôi

Câu 3: Loại phân nào sau đây dùng để bón thúc là chính?
A. Lân, kali, đạm, NPK 
B. Phân chuồng, NPK, kali


C. Phân đạm, kali, NPK
D. Phân xanh, đạm, lân, kali

Câu 4: Keo đất có khả năng trao đổi ion của mình với ion của dung dịch đất ở lớp :

A. ion bù

B. ion quyết định điện           C. ion khuếch tán

D. ion bất động
Câu 5: Câu nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về độ phì nhiêu của đất ?

A. Độ phì nhiêu của đất là đất không chứa chất độc
B. Độ phì nhiêu của đất là khả năng đất cung cấp nước lâu dài cho cây
C. Độ phì nhiêu của đất là khả năng đất cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây đảm bảo cho cây đạt năng suất
D. Độ phì nhiêu của đất là khả năng đất cung cấp tạm thời chất dinh dưỡng cho cây.
Câu 6: Phân xanh là loại phân

A. dễ hấp thụ, hiệu quả nhanh
B. dễ hấp thụ, hiệu quả chậm
C. khó hấp thụ, hiệu quả chậm
D. khó hấp thụ, hiệu quả nhanh
Câu 7: Trong qui trình nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào, mục đích của bước “Cấy cây vào môi trường thích ứng” là:

A. Tăng khả năng ra rễ cho cây con            B. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây

C. Tạo cho cây có khả năng kháng bệnh        D. Tạo cho cây thích nghi dần với điều kiện môi trường

Câu 8: Cách sử dụng phân vi sinh vật cố định đạm

A. Bón trực tiếp vào đất

B. Tẩm vào hạt trước khi gieo

C. Bón lên lá


D. Bón trực tiếp vào đất hoặc tẩm vào hạt trước khi hieo

Câu 9: Đặc điểm giống nhau của phân hữu cơ và phân VSV là:

A. Bón liên tục nhiều năm không làm hại đất         
B. Có tỉ lệ chất dinh dưỡng không ổn định

C. Có hàm lượng chất dinh dưỡng cao      

D. Mỗi loại phân chỉ thích hợp với một nhóm cây trồng nhất định

Câu 10: Ý nghĩa nào sau đây KHÔNG phải của phương pháp nuôi cấy mô?

A. Cho ra sản phẩm không đồng nhất về mặt di truyền

B. Có hệ số nhân giống cao

C. Sản phẩm sạch bệnh nếu nguyên liệu nuôi cấy sạch bệnh

D. Có thể nhân giống cây trồng trên qui mô công nghiệp

-
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: Phân hữu cơ là gì ? So sánh điểm khác nhau giữa phân hoá học và phân hữu cơ ?
Câu 2: Điều kiện để sâu , bệnh hại phát sinh và phát triển thành ổ dịch? Nêu các biện pháp ngăn ngừa sâu, bệnh hại phát sinh, phát triển ?

Bài làm:
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  
-Câu 2: -------------- 
	Câu
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Họ, tên HS:.........................................................

Lớp:........................................

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1: Loại phân nào sau đây dùng để bón thúc là chính?
A. Lân, kali, đạm, NPK 
B. Phân chuồng, NPK, kali

C. Phân đạm, kali, NPK
D. Phân xanh, đạm, lân, kali
Câu 2: Đặc điểm giống nhau của phân hữu cơ và phân VSV là:

A. Có hàm lượng chất dinh dưỡng cao  

B. Bón liên tục nhiều năm không làm hại đất

C. Có tỉ lệ chất dinh dưỡng không ổn định
D. Mỗi loại phân chỉ thích hợp với một nhóm cây trồng nhất định

Câu 3:     Phản ứng cuả dung dịch đất do các ion nào quyết định?                                               

A. Al3+ và OH-

B. H+ và OH- 
C. H+ và Al3+ 

D. Al3+ và Ca2+

Câu 4: Câu nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về độ phì nhiêu của đất ?

A. Độ phì nhiêu của đất là khả năng đất cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây đảm bảo cho cây đạt năng suất

B. Độ phì nhiêu của đất là khả năng đất cung cấp tạm thời chất dinh dưỡng cho cây.
C. Độ phì nhiêu của đất là khả năng đất cung cấp nước lâu dài cho cây
D. Độ phì nhiêu của đất là đất không chứa chất độc
Câu 5: Để tăng độ phì nhiêu cho đất thường sử dụng biện pháp nào?

A. thủy lợi           B. làm ruộng bậc thang           C. bón phân hữu cơ            D. bón vôi
Câu 6: Trong qui trình nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào, mục đích của bước “Cấy cây vào môi trường thích ứng” là:

A. Tăng khả năng ra rễ cho cây con           B. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây

C. Tạo cho cây có khả năng kháng bệnh         D. Tạo cho cây thích nghi dần với điều kiện môi trường

Câu 7: Cách sử dụng phân vi sinh vật cố định đạm

A. Bón trực tiếp vào đất

B. Tẩm vào hạt trước khi gieo

C. Bón lên lá


D. Bón trực tiếp vào đất hoặc tẩm vào hạt trước khi hieo
Câu 8: Keo đất có khả năng trao đổi ion của mình với ion của dung dịch đất ở lớp :

A. ion bù

B. ion quyết định điện           C. ion khuếch tán
D. ion bất động

Câu 9: Ý nghĩa nào sau đây KHÔNG phải của phương pháp nuôi cấy mô?

A. Có hệ số nhân giống cao

B. Cho ra sản phẩm không đồng nhất về mặt di truyền

C. Có thể nhân giống cây trồng trên qui mô công nghiệp

D. Sản phẩm sạch bệnh nếu nguyên liệu nuôi cấy sạch bệnh

Câu 10: Phân xanh là loại phân

A. khó hấp thụ, hiệu quả nhanh
B. dễ hấp thụ, hiệu quả chậm
C. dễ hấp thụ, hiệu quả nhanh
D. khó hấp thụ, hiệu quả chậm
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1:  Phân hóa học là gì ? So sánh điểm khác nhau giữa phân hoá học và phân hữu cơ ?   

Câu 2:  Nguyên nhân dẫn đến sự phát sinh , phát triển của sâu , bệnh hại cây trồng? Nêu các biện pháp ngăn ngừa sâu, bệnh hại phát sinh, phát triển ?

Bài làm:
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  
-Câu 2: -------------- 
	Câu
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Họ, tên HS:.........................................................

Lớp:........................................

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1: Keo đất có khả năng trao đổi ion của mình với ion của dung dịch đất ở lớp :

A. ion bù

B. ion quyết định điện         C. ion khuếch tán
D. ion bất động 
Câu 2: Để tăng độ phì nhiêu cho đất thường sử dụng biện pháp nào?

A. thủy lợi            B. làm ruộng bậc thang         C. bón phân hữu cơ           D. bón vôi

Câu 3: Loại phân nào sau đây dùng để bón thúc là chính?
A. Lân, kali, đạm, NPK 
B. Phân chuồng, NPK, kali


C. Phân đạm, kali, NPK
D. Phân xanh, đạm, lân, kali

Câu 4:    Phản ứng cuả dung dịch đất do các ion nào quyết định?                                               

A. Al3+ và OH-

B. H+ và OH- 
C. H+ và Al3+ 

D. Al3+ và Ca2+

Câu 5: Ý nghĩa nào sau đây KHÔNG phải của phương pháp nuôi cấy mô?

A. Cho ra sản phẩm không đồng nhất về mặt di truyền

B. Có hệ số nhân giống cao

C. Sản phẩm sạch bệnh nếu nguyên liệu nuôi cấy sạch bệnh
D. Có thể nhân giống cây trồng trên qui mô công nghiệp

Câu 6: Phân xanh là loại phân

A. dễ hấp thụ, hiệu quả nhanh
B. dễ hấp thụ, hiệu quả chậm
C. khó hấp thụ, hiệu quả chậm
D. khó hấp thụ, hiệu quả nhanh
Câu 7: Đặc điểm giống nhau của phân hữu cơ và phân VSV là:

A. Bón liên tục nhiều năm không làm hại đất

B. Có tỉ lệ chất dinh dưỡng không ổn định

C. Có hàm lượng chất dinh dưỡng cao

D. Mỗi loại phân chỉ thích hợp với một nhóm cây trồng nhất định
Câu 8: Cách sử dụng phân vi sinh vật cố định đạm

 A. Bón trực tiếp vào đất

B. Tẩm vào hạt trước khi gieo

 C. Bón lên lá


D. Bón trực tiếp vào đất hoặc tẩm vào hạt trước khi hieo

Câu 9: Trong qui trình nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào, mục đích của bước “Cấy cây vào môi trường thích ứng” là:

A. Tăng khả năng ra rễ cho cây con               B. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây

C. Tạo cho cây có khả năng kháng bệnh     D. Tạo cho cây thích nghi dần với điều kiện môi trường  
Câu 10: Câu nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về độ phì nhiêu của đất ?

A. Độ phì nhiêu của đất là đất không chứa chất độc
B. Độ phì nhiêu của đất là khả năng đất cung cấp nước lâu dài cho cây
C. Độ phì nhiêu của đất là khả năng đất cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây đảm bảo cho cây đạt năng suất
D. Độ phì nhiêu của đất là khả năng đất cung cấp tạm thời chất dinh dưỡng cho cây. 
-II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: Phân hữu cơ là gì ? So sánh điểm khác nhau giữa phân hoá học và phân hữu cơ ?
Câu 2: Điều kiện để sâu , bệnh hại phát sinh và phát triển thành ổ dịch? Nêu các biện pháp ngăn ngừa sâu, bệnh hại phát sinh, phát triển ?

Bài làm:
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  
-Câu 2: -------------- 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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Họ, tên HS:.........................................................

Lớp:........................................

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1: Cách sử dụng phân vi sinh vật cố định đạm

A. Bón trực tiếp vào đất hoặc tẩm vào hạt trước khi hieo
B. Tẩm vào hạt trước khi gieo

C. Bón lên lá






D. Bón trực tiếp vào đất
 

Câu 2: Ý nghĩa nào sau đây KHÔNG phải của phương pháp nuôi cấy mô?

A. Cho ra sản phẩm không đồng nhất về mặt di truyền

B. Có thể nhân giống cây trồng trên qui mô công nghiệp
C. Sản phẩm sạch bệnh nếu nguyên liệu nuôi cấy sạch bệnh

D. Có hệ số nhân giống cao 
Câu 3: Phân xanh là loại phân

A. dễ hấp thụ, hiệu quả  chậm
B. dễ hấp thụ, hiệu quả nhanh 
C. khó hấp thụ, hiệu quả chậm
D. khó hấp thụ, hiệu quả nhanh
Câu 4: Trong qui trình nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào, mục đích của bước “Cấy cây vào môi trường thích ứng” là:

A. Tăng khả năng ra rễ cho cây con         B. Tạo cho cây thích nghi dần với điều kiện môi trường 

C. Tạo cho cây có khả năng kháng bệnh           D. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây
Câu 5: Câu nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về độ phì nhiêu của đất ?

A. Độ phì nhiêu của đất là khả năng đất cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây đảm bảo cho cây đạt năng suất
B. Độ phì nhiêu của đất là khả năng đất cung cấp nước lâu dài cho cây
C. Độ phì nhiêu của đất là đất không chứa chất độc
D. Độ phì nhiêu của đất là khả năng đất cung cấp tạm thời chất dinh dưỡng cho cây.
Câu 6: Loại phân nào sau đây dùng để bón thúc là chính?
A. Lân, kali, đạm, NPK 
B. Phân chuồng, NPK, kali


C. Phân đạm, kali, NPK
D. Phân xanh, đạm, lân, kali 
Câu 7: Keo đất có khả năng trao đổi ion của mình với ion của dung dịch đất ở lớp :

A. ion bù

B. ion khuếch tán           C. ion quyết định điện

D. ion bất động 
Câu 8:     Phản ứng cuả dung dịch đất do các ion nào quyết định?                                               

A. Al3+ và OH-

B. H+ và OH- 
C. H+ và Al3+ 

D. Al3+ và Ca2+

Câu 9: Đặc điểm giống nhau của phân hữu cơ và phân VSV là:

A. Có hàm lượng chất dinh dưỡng cao
B. Có tỉ lệ chất dinh dưỡng không ổn định

C. Bón liên tục nhiều năm không làm hại đất 
D. Mỗi loại phân chỉ thích hợp với một nhóm cây trồng nhất định

Câu 10: Để tăng độ phì nhiêu cho đất thường sử dụng biện pháp nào?

A. thủy lợi
B. làm ruộng bậc thang

C. bón  vôi 




          D. bón phân hữu cơ
-II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1:  Phân hóa học là gì ? So sánh điểm khác nhau giữa phân hoá học và phân hữu cơ ?   

Câu 2:  Nguyên nhân dẫn đến sự phát sinh , phát triển của sâu , bệnh hại cây trồng? Nêu các biện pháp ngăn ngừa sâu, bệnh hại phát sinh, phát triển ?

Bài làm:
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  
-Câu 2: -------------- 
	Câu
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